
SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT EA H’LEO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12LSU01 
 

Giáo viên dạy: Bùi Thị Mỹ Lệ 

 

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh 

1.  12A01 Võ Xuân Hạ 30/12/2007 

2.  12A01 Lê Hồ Thị Hồng Huệ 22/04/2007 

3.  12A01 Đặng Thị Kim Ngân 01/11/2007 

4.  12A02 Lê Thị Mỹ Duyên 13/08/2007 

5.  12A02 Nguyễn Mạnh Đức 07/05/2007 

6.  12A02 Lê Phạm Tấn Hưng 14/03/2007 

7.  12A02 Mai Thành Danh 11/04/2007 

8.  12A02 Ngô Trung Kiên 12/01/2007 

9.  12A02 Nguyễn Thị Kiều Trinh 29/10/2007 

10.  12A02 Lưu Phương Uyên 08/09/2007 

11.  12A02 Đặng Thị Thơm 15/10/2007 

12.  12A02 Lê Trần Nhật Anh 02/11/2007 

13.  12A02 Phạm Ngọc Diễm 26/06/2007 

14.  12A02 Đỗ Thị Ngọc Huyền 02/01/2007 

15.  12A02 Nguyễn Thanh Mai 21/09/2007 

16.  12A02 Đỗ Chinh Nguyên 23/03/2007 

17.  12A02 Nguyễn Cao Thanh Nguyên 12/10/2007 

18.  12A02 Nguyễn Yến Nhi 30/10/2007 

19.  12A02 Trần Thị Thanh Tâm 16/05/2007 

20.  12A02 NGUYỄN LÊ ANH THƯ 19/04/2007 

21.  12A02 Dương Xuân Tiến 06/07/2007 

22.  12A02 Lê Nguyễn Hạ Vy 17/12/2007 

23.  12A02 Bùi Thị Xanh 12/02/2007 

24.  12A03 Phạm Hồ Quỳnh Châu 23/08/2007 

25.  12A03 Phan Thị Hằng 15/12/2006 

26.  12A03 Nguyễn Thị Kim Hiền 03/06/2007 

27.  12A03 Phạm Thùy Linh 12/12/2007 

28.  12A03 Y Se Mon Mlô 11/02/2007 

29.  12A03 Trương Thị Thanh Nhàn 13/06/2007 

30.  12A03 Nay H Ka Ran 05/01/2007 

31.  12A03 Phạm Quỳnh Anh 18/08/2007 

32.  12A03 Kpă Y Won 26/01/2007 

33.  12A03 Đỗ Viết Ngọc 14/04/2007 

34.  12A03 Vũ Quốc Bảo 23/04/2007 

35.  12A03 Tô Gia Hân 25/06/2007 



36.  12A03 Dương Thị Diệu Linh 10/10/2007 

37.  12A03 Hồ Trần Bảo Ngọc 27/12/2007 

38.  12A03 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 27/06/2007 

39.  12A03 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 04/06/2007 

40.  12A03 Phạm Huyền Thanh 03/12/2007 

41.  12A03 Trần Thị Mỹ Trinh 22/08/2007 

42.  12A03 Phan Nguyễn Kiều Uyên 27/12/2007 

43.  12A03 Nguyễn Như Ý 05/09/2007 

 

Danh sách này gồm 43 học sinh ./. 
 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Tuyên 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  



SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT EA H’LEO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12LSU02 
 

Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Huyền Trang 

 

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh 

1.  12A04 Nguyễn Quách Đăng Sơn 01/01/2007 

2.  12A04 Nguyễn Thị Kiều Trang 20/06/2007 

3.  12A05 Nguyễn Hà Như Phúc 14/11/2007 

4.  12A05 Phạm Minh Phương 29/06/2007 

5.  12A05 Nguyễn Thị Như Quỳnh 30/08/2007 

6.  12A05 Đào Gia Huy 21/01/2007 

7.  12A05 Phạm Yến Nhi 30/05/2007 

8.  12A06 Trương Thị Mỹ Ngân 24/02/2007 

9.  12A06 Phan Thanh Nhàn 21/02/2007 

10.  12A06 Nguyễn Yến Nhi 19/07/2007 

11.  12A06 Trần Thị Mỹ Linh 03/08/2007 

12.  12A06 Hoàng Thùy Trâm 01/01/2007 

13.  12A07 Nguyễn Đinh Hoài An 04/04/2007 

14.  12A07 Huỳnh Phan Bảo Ánh 11/04/2007 

15.  12A07 Nguyễn Huy Hoàng 26/12/2007 

16.  12A07 Đỗ Đức Huy 29/04/2007 

17.  12A07 Nguyễn Trọng Khoa 26/09/2007 

18.  12A07 Nguyễn Thị Ngọc Linh 02/01/2007 

19.  12A07 Rmah Adrơng Gia Lưu 27/07/2007 

20.  12A07 Nguyễn Kim Ngân 10/11/2007 



21.  12A07 Nguyễn Thanh Ngân 28/04/2007 

22.  12A07 Hồ Thảo Nhi 17/09/2007 

23.  12A07 Phạm Duy Phước 02/03/2007 

24.  12A07 Lê Thị Phương 10/06/2007 

25.  12A07 Đoàn Viết Sơn 05/08/2007 

26.  12A07 Huỳnh Văn Toàn 15/01/2007 

27.  12A07 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 13/12/2007 

28.  12A07 Lê Thị Thu Uyên   

29.  12A07 Nguyễn Hạ Thương 21/06/2007 

30.  12A07 Lê Anh Tú 31/01/2007 

31.  12A07 Nguyễn Thị Hải Như 24/11/2007 

32.  12A07 Phạm Anh Thư 21/12/2007 

 

Danh sách này gồm 32 học sinh ./. 
 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Tuyên 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  



SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT EA H’LEO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12LSU03 
 

Giáo viên dạy: Phan Vũ Anh Phong 

 

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh 

1.  12A08 Hà Thị Tuyết Như 27/11/2007 

2.  12A08 Nguyễn A Ny 16/03/2007 

3.  12A08 Bùi Thị Huyền Trang 09/08/2007 

4.  12A08 Nguyễn Hải Anh 07/07/2006 

5.  12A08 Trịnh Minh Anh 31/05/2007 

6.  12A08 Dương Văn Chiến 28/12/2007 

7.  12A08 Ksơr Y Sa Fin 17/06/2007 

8.  12A08 Hoàng Minh Hằng 20/11/2007 

9.  12A08 Nguyễn Ngọc Hân 27/12/2007 

10.  12A08 Lê Xuân Hoàng Hiệp 06/04/2007 

11.  12A08 Trần Đình Hoàng Hiệp 27/11/2007 

12.  12A08 Trần Văn Hiếu 04/11/2007 

13.  12A08 Nông Xuân Hoàng 16/12/2007 

14.  12A08 Bùi Trần Dương Khang 11/08/2007 

15.  12A08 Adrơng Y Linh 13/09/2007 

16.  12A08 Nay H' Min 10/06/2006 

17.  12A08 Phạm Trần Thảo Nguyên 16/12/2007 

18.  12A08 Hồ Hoàng Bảo Ny 10/05/2007 

19.  12A08 Phạm Tuấn Phát 24/12/2007 

20.  12A08 Bùi Thị Lan Phương 03/01/2007 

21.  12A08 Ksơr H' Quyên 26/12/2007 

22.  12A08 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 18/10/2007 

23.  12A08 Trần Thị Diệu Quỳnh 26/07/2007 

24.  12A08 Ksơr H' Li Ra 28/07/2007 

25.  12A08 Lê Văn Sơn 07/03/2007 

26.  12A08 Đặng Thị Anh Thi 18/01/2007 

27.  12A08 Nguyễn Hữu Thịnh 27/09/2007 

28.  12A08 Nguyễn Phương Thùy 15/03/2007 

29.  12A08 Bùi Hoài Phương Trang 29/09/2007 

30.  12A08 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/05/2007 

31.  12A08 Nguyễn Thị Thanh Trâm 09/03/2007 

32.  12A08 Phan Ngọc Trâm 16/07/2007 

33.  12A08 Nguyễn Quốc Trọng 29/11/2007 

34.  12A08 Hoàng Quốc Tuyên 26/09/2007 

35.  12A08 Nguyễn Lê Văn Tuyển 09/01/2007 



36.  12A08 Bùi Thị Kim Yến 04/10/2007 

37.  12A08 Phạm Thị Yến 05/03/2007 

38.  12A09 H' Trân Ayun 12/07/2006 

39.  12A09 Nguyễn Ngọc Anh 01/07/2007 

40.  12A09 Nguyễn Tiến Dũng 14/04/2007 

41.  12A09 Nguyễn Đình Khánh Đoan 07/05/2007 

42.  12A09 Nguyễn Thu Hằng 06/06/2007 

43.  12A09 Châu Tuấn Hiếu 17/03/2007 

 

Danh sách này gồm 43 học sinh ./. 
 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Tuyên 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  



SỞ GD & ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT EA H’LEO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12LSU04 
 

Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Thắm 

 

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh 

1.  12A09 Văn Hồng Mỹ Nhung 08/11/2007 

2.  12A09 Phạm Thương Huyền 19/09/2007 

3.  12A09 Nguyễn Văn Hưng 20/09/2007 

4.  12A09 Nguyễn Thị Kiều Loan 11/09/2007 

5.  12A09 Võ Thị Khánh Ly 28/08/2007 

6.  12A09 Châu Thanh Minh 22/10/2007 

7.  12A09 Võ Lê Trà My 24/02/2007 

8.  12A09 Lê Công Nguyên 02/07/2007 

9.  12A09 Nguyễn Thành Nhân 20/06/2007 

10.  12A09 Phạm Ngọc Tấn 27/11/2007 

11.  12A09 Nguyễn Đăng Thành 29/04/2007 

12.  12A09 Nguyễn Khánh Toàn 22/09/2007 

13.  12A09 Phạm Bảo Trâm 09/10/2007 

14.  12A09 Nguyễn Song Tú 02/07/2007 

15.  12A09 Nguyễn Khánh Vũ 27/11/2007 

16.  12A09 Phạm Thị Diệu Huyền 11/12/2006 

17.  12A09 Phan Thị Thúy Vy 12/05/2007 

18.  12A09 Trần Quang Khải 28/12/2007 

19.  12A09 Nguyễn Thanh Vinh   

20.  12A10 Đặng Lê Hồng Oanh 01/01/2007 

21.  12A10 Đào Duy An 04/11/2007 

22.  12A10 Phạm Thị Thanh Bình 27/07/2007 

23.  12A10 Lê Vũ Duy 31/12/2007 

24.  12A10 Vương Thị Trường Giang 05/03/2007 

25.  12A10 Đặng Văn Hậu 17/09/2007 

26.  12A10 Võ Quang Huy 19/10/2007 

27.  12A10 Nguyễn Thị Khánh Ly 15/07/2007 

28.  12A10 Hồ Thị Mai 11/02/2007 

29.  12A10 Lưu Quỳnh Mai 12/07/2007 

30.  12A10 Phan Thị Thanh Minh 06/12/2007 

31.  12A10 Lương Minh Nam 10/03/2007 

32.  12A10 Nguyễn Đức Hưng 30/09/2007 

33.  12A10 Nguyễn Hữu Nghĩa 17/06/2007 

34.  12A10 Lê Nguyễn Huyền Ngân 20/07/2007 

35.  12A10 Vũ Tiến Phát 15/08/2007 



36.  12A10 Niê Y Quân 26/09/2007 

37.  12A10 Huỳnh Hoài Thi 19/04/2007 

38.  12A10 Mai Phục Truyền 25/11/2007 

39.  12A10 Long Văn Tùng 14/04/2007 

40.  12A10 Niê Y Hiên U 22/08/2007 

41.  12A10 Võ Thị Thảo Vy 12/10/2007 

42.  12A10 Nay H' Sun Zin 02/12/2007 

 

Danh sách này gồm 42 học sinh ./. 
 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Tuyên 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 


